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TRONG TIẾNG ANH

Tài liệu chuyên đề ôn thi Tiếng Anh - Sinh động & Dễ hiểu

1. Floor vs. Ground (Sàn nhà trong phòng vs. Mặt đất ngoài 

trời)

• Floor: Bề mặt sàn ở bên trong phòng hoặc tòa nhà.

Ví dụ: Please don't drop food on the kitchen floor.

➔ Lời dịch: Xin đừng làm rơi đồ ăn xuống sàn nhà bếp.

• Ground: Mặt đất tự nhiên ở ngoài trời.

Ví dụ: He dropped his pen on the ground while walking in the park.

➔ Lời dịch: Anh ấy đã làm rơi chiếc bút xuống mặt đất khi đang đi dạo 

trong công viên.

2. House vs. Home (Ngôi nhà vật lý vs. Mái ấm gia đình)

• House: Ngôi nhà xét về mặt cấu trúc vật lý xây dựng.

Ví dụ: They are planning to build a large house in the countryside.

➔ Lời dịch: Họ đang lên kế hoạch xây một ngôi nhà lớn ở vùng nông thôn.



• Home: Mái ấm, tổ ấm gắn liền với tình cảm gia đình.

Ví dụ: After a long working day, I just want to go back home.

➔ Lời dịch: Sau một ngày làm việc dài, tôi chỉ muốn trở về mái ấm của 

mình.

3. Roof vs. Ceiling (Mái nhà bên ngoài vs. Trần nhà bên 

trong)

• Roof: Phần mái che chắn phía trên cùng ở bên ngoài của công trình.

Ví dụ: Heavy rain damaged the roof of the old building.

➔ Lời dịch: Cơn mưa lớn đã làm hư hỏng phần mái nhà của tòa nhà cũ.

• Ceiling: Bề mặt trần ở phía trên bên trong căn phòng.

Ví dụ: She painted her bedroom ceiling white to make the room brighter.

➔ Lời dịch: Cô ấy đã sơn trần phòng ngủ màu trắng để căn phòng sáng 

hơn.

Xin lưu ý những người sử dụng: chương trình tiếng Anh tương tác “From ZERO to 

MASTER” này chạy rất tốt trên các trình duyệt Chrome + Fire Fox + Cốc Cốc + Opera…

# Nhưng không thể chạy được trên chương trình cũ Internet Explorer.

Nếu các bạn có những thắc mắc về ngữ pháp và kỹ thuật cần giải đáp, xin mời liên hệ với 

Mr. Lê Đại Phong.



Composed by Mr. Lê Đại Phong – www.tienganhhaiphong.vn CLICK HERE ⮕ – 
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